
 

Địa chỉ: Số 1, Nguyễn Cao, Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.  
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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 
 

  Số:            /QĐ-SYT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Bắc Ninh, ngày        tháng 6 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ BẮC NINH 

 Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản 

lý mỹ phẩm; Thông tư số 34/2025/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 06/2011/TT-BYT; 

Căn cứ Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh;  

Căn cứ đề nghị tại Công văn đề ngày 29/5/2026 của Công ty TNHH sản xuất 

dược mỹ phẩm quốc tế Korea; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1: Thu hồi 100 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do các 

cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sản xuất, công bố (Có phụ lục kèm theo). 

*Lý do: Tổ chức, cá nhân đứng tên trên phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm 

mỹ phẩm có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm. 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 3: Trưởng các Phòng thuộc Sở Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:                                                                       
- Điều 3; 

- Cục Quản lý Dược; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Sở Y tế các tỉnh/thành phố; 

- Website http://syt.bacninh.gov.vn; 

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hưng 

mailto:syt@bacninh.gov.vn
http://syt.bacninh.gov.vn/
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC SẢN PHẨM MỸ PHẨM THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN 

PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM 

 (Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SYT ngày         /6/2026 của Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh) 

STT 
Tên sản phẩm ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

số tiếp 

nhận Phiếu 

công bố 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá 

nhân chịu trách nhiệm 

sản xuất ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ 

phẩm 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu 

trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị 

trường ghi trên Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm 

1.  SERUM THANH XUÂN 
210/21/CBMP-

BN 
16/08/2021 

Công ty TNHH sản xuất 

dược mỹ phẩm quốc tế 

KOREA (Địa chỉ trên 

Phiếu công bố sản phẩm 

mỹ phẩm: Khu phố Kim 

Thiều, Phường Hương 

Mạc, Thành phố Từ Sơn, 

Bắc Ninh) 

Công ty cổ phần đầu tư tổng hợp 

Thanh Hải (Địa chỉ trên Phiếu công 

bố sản phẩm mỹ phẩm: 502 Bùi 

Trang Chước, phường Hòa Xuân, 

quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, 

Việt Nam) 

2.  SUPER HOT SLIM 
205/22/CBMP-

BN 
28/06/2022 

3.  X5 SLIM 
206/22/CBMP-

BN 
28/06/2022 

4.  Adore Dermatix 
344/22/CBMP- 

BN 
21/11/2022 

5.  Shinzen Extra Hair Shampoo 
120/22/CBMP-

BN 
09/05/2022 

Công Ty Cổ Phần Dược Mĩ Phẩm 

SHINZEN (Địa chỉ trên Phiếu công 

bố sản phẩm mỹ phẩm: Số 31 ngõ 

168 Đường Nguyễn Xiển, phường 

Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam) 

6.  Shinzen Extra Hair Conditioner 
121/22/CBMP-

BN 
09/05/2022 

7.  Shinzen Extra Hair Detox 
122/22/CBMP-

BN 
09/05/2022 

8.  
Shinzen Extra Hair Growth 

Serum 

123/22/CBMP-

BN 
09/05/2022 

9.  
Shinzen Extra Hair Growth 

Essence 

124/22/CBMP-

BN 
09/05/2022 



3 

 

 

 

STT 
Tên sản phẩm ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

số tiếp 

nhận Phiếu 

công bố 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá 

nhân chịu trách nhiệm 

sản xuất ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ 

phẩm 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu 

trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị 

trường ghi trên Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm 

10.  
Shinzen Extra Hair Fungus 

Therapy 

125/22/CBMP-

BN 
09/05/2022 

11.  Essence Growth 
142/21/CBMP-

BN 
09/06/2021 

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

KYOTO (Địa chỉ trên Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm: Số nhà 40 Liền 

Kề Khu Đô Thị Goldmark City 136 

Hồ Từng Mậu, phường Phú Diễn, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam) 

12.  Hair Fungus Essence 
143/21/CBMP-

BN 
09/06/2021 

13.  Hair Growth Essence 
144/21/CBMP-

BN 
09/06/2021 

14.  Hair Shampoo 
145/21/CBMP-

BN 
09/06/2021 

15.  Detox Hair 
149/21/CBMP-

BN 
14/06/2021 

16.  Hair Conditioner 
150/21/CBMP-

BN 
14/06/2021 

17.  HAIR FUNGUS ESSENCE 78/22/CBMP-BN 21/03/2022 

18.  HAIR GROWTH ESSENCE 
157/22/CBMP-

BN 
27/05/2022 

19.  EXTRA HAIR SHAMPOO 
238/22/CBMP-

BN 
15/08/2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ 

PHẨM OSAKA (Địa chỉ trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm: 369B 

Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

20.  EXTRA HAIR CONDITIONER 
246/22/CBMP-

BN 
15/08/2022 

21.  EXTRA HAIR DETOX 247/22/CBMP- 15/08/2022 
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STT 
Tên sản phẩm ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

số tiếp 

nhận Phiếu 

công bố 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá 

nhân chịu trách nhiệm 

sản xuất ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ 

phẩm 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu 

trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị 

trường ghi trên Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm 

BN Chí Minh, Việt Nam) 

22.  EXTRA LONG HAIR 
255/22/CBMP-

BN 
24/08/2022 

23.  EXTRA CLEAR HAIR 
256/22/CBMP-

BN 
24/08/2022 

24.  
GREEN TEA SPECIAL 

SHAMPOO 

143/23/CBMP-

BN 
09/05/2023 

Công ty cổ phần LOZEN Việt Nam 

(Địa chỉ trên Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm: Số 818 Đường 

Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.) 

25.  HYDRO-B5 23/22/CBMP-BN 07/01/2022 

CÔNG TY CỔ PHẨN NAVOCO 

BEAUTY (Địa chỉ trên Phiếu công 

bố sản phẩm mỹ phẩm: 38B, thôn 

Đỗ Thượng, phường Hương Mạc, 

thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) 

26.  Sữa Rửa Mặt Tạo Bọt 
147/22/CBMP-

BN 
27/05/2022 

27.  Whitening Body Cream 
164/22/CBMP-

BN 
01/06/2022 

28.  Whitening Body Bath 
165/22/CBMP-

BN 
01/06/2022 

29.  Whitening Facial Mask 
166/22/CBMP-

BN 
01/06/2022 

30.  
Multi-Effect Repair Night 

Cream 

167/22/CBMP-

BN 
01/06/2022 

31.  Beauty Skin Day Cream 
169/22/CBMP-

BN 
01/06/2022 
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STT 
Tên sản phẩm ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

số tiếp 

nhận Phiếu 

công bố 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá 

nhân chịu trách nhiệm 

sản xuất ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ 

phẩm 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu 

trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị 

trường ghi trên Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm 

32.  Slim Body 
170/22/CBMP-

BN 
01/06/2022 

33.  NAVO PEEL 
171/22/CBMP-

BN 
01/06/2022 

34.  SERUM MELASMA 02/23/CBMP-BN 03/01/2023 

35.  
Lily Lala Premium Red Pine 

Whitening Body Wash 

232/22/CBMP-

BN 
02/08/2022 

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế 

BAEKJO Việt Nam (Địa chỉ trên 

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 

Số 31 Tổ 32 Khu 8 TT Dệt vải CN, 

Đường Lĩnh Nam, phường Mai 

Động, Hoàng Mai, Hà Nội) 

36.  Perfect Body Slimming Gel 
264/21/CBMP-

BN 
04/10/2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

CIVIN (Địa chỉ trên Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm: TẦNG 6 SỐ 6 

ĐƯỜNG PHẠM TUẤN TÀI, 

PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, 

QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI, VIỆT NAM) 

37.  
Perfume & Whitening Body 

Cleanser 

265/21/CBMP-

BN 
04/10/2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

CIVIN (Địa chỉ trên Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm: TẦNG 6 SỐ 6 

ĐƯỜNG PHẠM TUẤN TÀI, 

PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, 

QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI, VIỆT NAM) 
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STT 
Tên sản phẩm ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

số tiếp 

nhận Phiếu 

công bố 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá 

nhân chịu trách nhiệm 

sản xuất ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ 

phẩm 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu 

trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị 

trường ghi trên Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm 

38.  Diamond Biocare 
266/21/CBMP-

BN 
04/10/2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

CIVIN (Địa chỉ trên Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm: TẦNG 6 SỐ 6 

ĐƯỜNG PHẠM TUẤN TÀI, 

PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, 

QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI, VIỆT NAM) 

39.  Whitening Body Lotion 
267/21/CBMP-

BN 
04/10/2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

CIVIN (Địa chỉ trên Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm: TẦNG 6 SỐ 6 

ĐƯỜNG PHẠM TUẤN TÀI, 

PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, 

QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI, VIỆT NAM) 

40.  Happy Daily Care 
269/21/CBMP-

BN 
04/10/2021 

41.  Diamond Brightening Gel 
270/21/CBMP-

BN 
04/10/2021 

42.  Diamond Super Melasma 21/22/CBMP-BN 07/01/2022 

43.  Perfect Uv Essence 87/22/CBMP-BN 30/03/2022 

44.  HAIR GROWTH SERUM 
179/22/CBMP-

BN 
16/06/2022 

45.  
WHITENING REPAIR 

SERUM 

180/22/CBMP-

BN 
16/06/2022 

46.  WHITENING BODY LOTION 
323/22/CBMP-

BN 
19/10/2022 

47.  AMPURE COLLAGEN 
337/22/CBMP-

BN 
14/11/2022 

48.  DIAMOND LUXURY DAY 338/22/CBMP- 14/11/2022 
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STT 
Tên sản phẩm ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

số tiếp 

nhận Phiếu 

công bố 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá 

nhân chịu trách nhiệm 

sản xuất ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ 

phẩm 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu 

trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị 

trường ghi trên Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm 

CREAM BN 

49.  
DIAMOND LUXURY NIGHT 

CREAM 

339/22/CBMP-

BN 
14/11/2022 

50.  HA SERUM 
293/22/CBMP-

BN 
28/09/2022 

Công ty cổ phần tập đoàn sắc đẹp 

kim cương (Địa chỉ trên Phiếu công 

bố sản phẩm mỹ phẩm: LK 2-31 

KDC Sunshine, khu phố 6, phường 

Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam) 

51.  HA & COLLAGEN CREAM 
299/22/CBMP-

BN 
28/09/2022 

52.  DẦU GỘI TINH DẦU BƯỞI 
300/22/CBMP-

BN 
28/09/2022 

53.  SỮA RỬA MẶT CHERRY 
302/22/CBMP-

BN 
28/09/2022 

54.  Sữa Tắm Chiết Xuất Nhân Sâm 
303/22/CBMP-

BN 
28/09/2022 

55.  EXTRA LONG HAIR 
311/22/CBMP-

BN 
04/10/2022 

56.  DẦU XẢ TINH DẦU BƯỞI 
312/22/CBMP-

BN 
04/10/2022 

57.  SLIMMING BODY 
261/22/CBMP-

BN 
29/08/2022 

Công ty cổ phần thương mại quốc tế 

HT NATURAL (Địa chỉ trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm: Thôn 

Phúc Am, xã Duyên Thái, Huyện 

Thường Tín, TP Hà Nội) 

58.  HAIR GROWTH SERUM 100/22/CBMP- 18/04/2022 Công ty cổ phần Vizumi (Địa chỉ 
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STT 
Tên sản phẩm ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

số tiếp 

nhận Phiếu 

công bố 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá 

nhân chịu trách nhiệm 

sản xuất ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ 

phẩm 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu 

trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị 

trường ghi trên Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm 

BN trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ 

phẩm: Số 11 Ngõ 612 Lạc Long 

Quân, phường Nhật Tân, quận Tây 

Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam) 

59.  
KIMOTONA HAIR GROWTH 

ESSENCE 

101/22/CBMP-

BN 
18/04/2022 

60.  HAIR LOSS X3 
329/22/CBMP-

BN 
03/11/2022 

61.  Matcha Clean Face Care 
102/22/CBMP-

BN 
18/04/2022 

Công Ty TNHH ANNE 

COSMETICS (Địa chỉ trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm: Số 

327-329 Đường Tô Hiến Thành, 

phường 13 Quận 10 thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam) 

62.  Whitening Repair Serum 
173/22/CBMP-

BN 
07/06/2022 

CÔNG TY TNHH BELA BEAUTY 

(Địa chỉ trên Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm: Số nhà 19 tổ dân 

phố Thống Nhất, phường Dương 

Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam) 

63.  Whitening Repair Cream 
174/22/CBMP-

BN 
07/06/2022 

64.  
BELLE’S PERFECT 

CLEANSER 
07/22/CBMP-BN 04/01/2022 

Công ty TNHH Belle Việt Nam (Địa 

chỉ trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ 

phẩm: Số nhà 68 Đường 18, khu đô 

thị Trần Lãm, phường Trần Lãm, 

thành phố Thái Bình) 

65.  BELLE NIGHT CREAM 08/22/CBMP-BN 04/01/2022 

66.  SERUM WHITENING B5 09/22/CBMP-BN 04/01/2022 

67.  SKIN BRIGHTENING GEL 10/22/CBMP-BN 04/01/2022 

68.  ROSE WATER TONER 11/22/CBMP-BN 04/01/2022 

69.  BELLE’S PERFECT 12/22/CBMP-BN 04/01/2022 
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STT 
Tên sản phẩm ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

số tiếp 

nhận Phiếu 

công bố 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá 

nhân chịu trách nhiệm 

sản xuất ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ 

phẩm 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu 

trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị 

trường ghi trên Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm 

CLEANING 

70.  MOISTURIZE SERUM 13/22/CBMP-BN 04/01/2022 

71.  BELLE’S SUNSCREEN 14/22/CBMP-BN 04/01/2022 

72.  
ACTIVE BRIGHTENING 

COMPLEX 
15/22/CBMP-BN 04/01/2022 

73.  ACNES CREAM 16/22/CBMP-BN 04/01/2022 

74.  Gingseng Serum 
202/22/CBMP-

BN 
21/06/2022 

CÔNG TY TNHH CELIN SKIN 

VIỆT NAM (Địa chỉ trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm: 18 

Đường số 21, Khu dân cư Bình Đức, 

Khu phố 2, Phường Bình Chiểu, 

Thành phố Thủ Đức, TP.HCM, Việt 

Nam) 

75.  GINSENG SERUM 
202/22/CBMP-

BN 
21/06/2022 

76.  CELIN GANODERMA 
260/22/CBMP-

BN 
29/08/2022 

77.  CELIN CUSHION 34/23/CBMP-BN 14/02/2023 

78.  WHITENING BODY X5 42/23/CBMP-BN 15/02/2023 

79.  SERUM COLLAGEN KOREA 90/23/CBMP-BN 24/03/2023 Công ty TNHH đầu tư và phát triển 

thương mại dịch vụ Bạch Kim (Địa 

chỉ trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ 

phẩm: Thửa đất số 865 tờ bản đồ số 

20, đường ĐT 744 Ấp Chợ, xã 

Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, 

tỉnh Bình Dương) 

80.  DAY CREAM KOREA 91/23/CBMP-BN 24/03/2023 

81.  NIGTH CREAM KOREA 92/23/CBMP-BN 24/03/2023 

82.  Kem chống nắng trà xanh 141/23/CBMP- 09/05/2023 Công ty TNHH dịch vụ thương mại 
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STT 
Tên sản phẩm ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

số tiếp 

nhận Phiếu 

công bố 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá 

nhân chịu trách nhiệm 

sản xuất ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ 

phẩm 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu 

trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị 

trường ghi trên Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm 

BN Đoàn Tuyến (Địa chỉ trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm: Tổ 7 

phường Tây Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh 

Ninh Bình) 
83.  BODY WHITE 5DAY 

145/23/CBMP-

BN 
09/05/2023 

84.  Slim Body 
146/22/CBMP-

BN 
27/05/2022 

Công Ty TNHH DRB (Địa chỉ trên 

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 

174/3 Trần Quý Cáp, Phường Tự 

An, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk 

Lắk, Việt Nam) 

85.  REPAIR SERUM 
269/22/CBMP-

BN 
08/09/2022 

86.  
RETINOL SKIN 

BRIGHTENER 

270/22/CBMP-

BN 
08/09/2022 

87.  WHITE SKIN BODY 
271/22/CBMP-

BN 
08/09/2022 

88.  SUN BLOCK CREAM 
272/22/CBMP-

BN 
08/09/2022 

89.  
MICELLAR CLEANSER 

WATER 

140/23/CBMP-

BN 
09/05/2023 

90.  ORY SUN 02/22/CBMP-BN 04/01/2022 

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ 

PHẨM BÁCH THIÊN SÂM (Địa 

chỉ trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ 

phẩm: Số Nhà 48, Tổ 6, Thị Trấn 

Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà 

Nội) 

91.  
NIGHT CREAM BÁCH TIÊN 

THẢO 
03/22/CBMP-BN 04/01/2022 

92.  
DAY CREAM BÁCH TIÊN 

THẢO 
04/22/CBMP-BN 04/01/2022 

93.  EGF+ 05/22/CBMP-BN 04/01/2022 

94.  ORY PERFECT 06/22/CBMP-BN 04/01/2022 
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STT 
Tên sản phẩm ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

số tiếp 

nhận Phiếu 

công bố 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá 

nhân chịu trách nhiệm 

sản xuất ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ 

phẩm 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu 

trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị 

trường ghi trên Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm 

95.  SERUM HOA ANH ĐÀO 64/23/CBMP-BN 03/02/2023 Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

Halco Việt Nam (Địa chỉ trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm: Căn 

CL 13/11 Khu đô thị Him Lam, 

phường Đại Phúc, thành phố Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam) 

96.  
KEM FACE COLLAGEN SỮA 

NON X3 
65/23/CBMP-BN 03/02/2023 

97.  DIAMOND NIGHT CREAM 
217/22/CBMP-

BN 
19/07/2022 

CÔNG TY TNHH KN SKIN (Địa 

chỉ trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ 

phẩm: Vô Hối, Xã Thụy Thanh, 

Huyện Thái Thuỵ, Tỉnh Thái Bình, 

Việt Nam) 

98.  DIAMOND DAY CREAM 
218/22/CBMP-

BN 
19/07/2022 

99.  
DIAMOND WHITENING 

MASK 

219/22/CBMP-

BN 
19/07/2022 

100.  DIAMOND CLEANSER 
220/22/CBMP-

BN 
19/07/2022 
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